NHẬT KÝ 

CÁC ĐỢT KHÔNG KHÍ LẠNH, RÉT ĐẬM, RÉT HẠI NĂM 2021
I. ĐỢT KHÔNG KHÍ LẠNH ĐẶC BIỆT MẠNH TỪ NGÀY 29/12/2020-02/1/2021
1. Diễn biến không khí lạnh:

- Khoảng tối nay 29/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đến sáng ngày 30/12, Sáng 30/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.
- Sáng 31/12, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hết phần phía Bắc của Nam Trung Bộ.
- Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ: trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao ở mức 0 độ, xảy ra băng giá tại một số nơi như Phia Oắc (Cao Bằng); (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái). 
Một số nơi có nhiệt độ thấp như: Sa Pa (Lào Cai) 2,5 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 0,4 độ, Trùng Khánh (Cao Bằng) 1,3 độ, thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn) 1,8 độ, Mộc Châu (Sơn La) 4 độ.
- Các tỉnh Bắc Trung Bộ: trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ.
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- Đến ngày 02/1/2021, bộ phận không khí lạnh suy yếu.
Một số hình ảnh băng giá xuất hiện tại đỉnh Phia Oắc, tỉnh Cao Bằng
2. Gió mạnh trên biển:

- Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh.

- Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh.

- Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh.

Rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
3. Công tác chỉ đạo
a) Trung ương:
- Ngày 27/12/2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 42/CĐ-TW ngày 27/12/2020 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo việc ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh, sóng lớn trên biển.

- Ngày 29/12/2020, Văn phòng thường trực Ban Chỉ Đạo TW về PCTT đã có Công điện số 43/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo việc ứng phó với  gió mạnh, sóng lớn trên biển.

- Ngày 30/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2020-2021 khu vực các tỉnh phía bắc.
b) Địa phương:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 12 tỉnh/TP: Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quãng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Cà Mau đã ban hành Công điện, văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Người dân huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đưa trâu, bò về nuôi nhốt tại gia đình để tiện chăm sóc trong những ngày rét đậm, rét hại

4. Tình hình thiệt hại:
Theo báo cáo số 03/BC-PCTT ngày 02/01/2021 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Bình Thuận, từ ngày 30/12/2020 đến 01/01/2021, do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Đông Bắc và triều cường, bờ biển tại khu phố 14 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong đã bị sạt lở với chiều dài khoảng 550m ảnh hưởng đến 30 hộ dân trong khu vực.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở UBND thị trấn Liên Hương đã thông tin cho người dân; chủ động huy động lực lượng xung kích của thị trấn phối hợp với người dân gia cố tạm bằng bao tải cát để hạn chế sạt lở.

II. ĐỢT KHÔNG KHÍ LẠNH, RÉT, GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN TỪ NGÀY 07-10/01/2021
1. Diễn biến không khí lạnh:

Ngày 07/1, một bộ phận không khí lạnh đặc biệt mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực Bắc Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ, gây giảm nhiệt nhanh. 

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ (trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn). Nhiều khu vực núi cao trên 1.000m xuất hiện băng giá như tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Chùa Đồng Yên Tử, Bình Liêu (Quảng Ninh), Phia Oắc (Cao Bằng), Mèo Vạc (Hà Giang), Tam Đường (Lai Châu)…
Một số nơi có nhiệt độ thấp hơn như: Sa Pa (Lào Cai) 0,3 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -3,4 độ, Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,2 độ, Mộc Châu (Sơn La) 2,5 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 1,8 độ.

- Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ.
Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu Đông (cuối năm 2020-đầu năm 2021), Lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, Trung tâm KTTV Quốc gia đưa ra cảnh báo khả năng xảy ra tuyết ở vùng núi trong đợt này.
BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI NHIỆT ĐỘ

	STT
	Tên tỉnh
	Trạm đo
	Nhiệt độ thực tế 6h (oC)

	
	
	
	08/01/2021
	09/01/2021
	10/01/2021

	1
	HÀ GIANG
	Tp. Hà Giang
	10,9
	9,5
	8,6

	2
	HÀ GIANG
	TT. Đồng văn
	2,2
	1,8
	1,2

	3
	LÀO CAI
	Tp. Lào Cai
	12,1
	9,8
	9,6

	4
	LÀO CAI
	Thị trấn SaPa
	3,4
	0,3
	-0,5

	5
	LAI CHÂU
	Tam Đường
	10,3
	5
	5

	6
	ĐIỆN BIÊN
	Tp.Điện Biên Phủ
	17,4
	10,5
	9,5

	7
	ĐIỆN BIÊN
	Pha Đin, Tuần Giáo
	6,2
	0,8
	1,2

	8
	LẠNG SƠN
	Tp.Lạng Sơn
	5,3
	5,3
	6,3

	9
	LẠNG SƠN
	Mẫu Sơn
	-1,4
	-3,4
	-2

	10
	CAO BẰNG
	Tp.Cao Bằng
	7,9
	7,4
	7,7

	11
	CAO BẰNG
	Trùng Khánh
	3,2
	4,1
	4,8

	12
	SƠN LA
	Tp Sơn La
	10,2
	6,5
	6

	13
	SƠN LA
	H Mộc Châu
	5,8
	2,5
	1,9

	14
	YÊN BÁI
	Tp. Yên Bái
	9,5
	9,7
	9,4

	15
	TUYÊN QUANG
	Tp. Tuyên Quang
	10,3
	9,8
	9,6

	16
	THÁI NGUYÊN
	Tp. Thái Nguyên
	10
	8,8
	9,2

	17
	BẮC CẠN
	Tp. Bắc Cạn
	9
	8,2
	8,2

	18
	HÒA BÌNH
	Tp Hòa Bình
	10,3
	9,6
	9,8

	19
	HÀ NỘI
	Hà Đông
	11
	9,6
	10

	20
	PHÚ THỌ
	Tp. Việt Trì
	10,5
	9,3
	9,5

	21
	VĨNH PHÚC
	Tp. Vĩnh Yên
	11,3
	9,6
	10,1

	22
	VĨNH PHÚC
	TT. Tam Đảo
	3,5
	2
	1,8

	23
	BẮC GIANG
	Tp.Bắc Giang
	10,2
	8,6
	9,2

	24
	BẮC NINH
	Tp.Bắc Ninh
	10,2
	8,4
	9,6

	25
	HẢI DƯƠNG
	Hải Dương
	9,9
	8,6
	9,2

	26
	HƯNG YÊN
	Hưng Yên
	10,3
	8,6
	9,6

	27
	HẢI PHÒNG
	Phù Liễn (Kiến An)
	9,8
	7,8
	8,2

	28
	QUẢNG NINH
	Tp.Hạ Long
	9,7
	8,2
	8,6

	29
	HÀ NAM
	Hà Nam
	10,6
	9
	9,8

	30
	NAM ĐỊNH
	Nam Định
	9,6
	8,6
	9,4

	31
	THÁI BÌNH
	Thái Bình
	10
	8,6
	9,3

	32
	NINH BÌNH
	Ninh Bình
	10,1
	8,9
	9,7

	33
	THANH HÓA
	Tp. Thanh Hóa
	11,2
	9,8
	10,4

	34
	NGHỆ AN
	Tp.  Vinh
	11,3
	10,9
	10,2

	35
	HÀ TĨNH
	Tp. Hà Tĩnh
	13,7
	9,5
	9,6

	Nhiệt độ trung bình
	9,0
	7,2
	7,4

	Nhiệt độ thấp nhất
	-1,4
	-3,4
	-2
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2. Gió mạnh trên biển:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 07-09/01, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

3. Công tác chỉ đạo

a) Trung ương:
- Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có công văn số 01/TWPCTT ngày 05/01/2021 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ven biển đến Kiên Giang và các Bộ, ngành đề nghị chủ động biện pháp ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại và gió mạnh, sóng lớn trên biển, sạt lở bờ biển.

- Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 01/CĐ-TW ngày 07/01/2021 điện Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ, ngành, các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và ven biển đến Kiên Giang chủ động ứng phó với với rét đậm, rét hại và gió mạnh, sóng lớn trên biển.
b) Địa phương:

- Các địa phương chủ động thực hiện theo nội dung Công điện số 01/CĐ-TW ngày 07/1/2021 và công văn số 01/TWPCTT ngày 05/01/2021 của Ban Chỉ đạo TWPCTT; tính đến ngày 07/1 đã có 13 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ đã ban hành công điện, công văn chỉ đạo ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh, sóng lớn trên biển, sạt lở bờ biển.

- Ngày 08/01, 07 tỉnh ở khu vực Bắc Bộ đã chủ động cho học sinh nghỉ học.
